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	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 03/BC-KHTC
	Lạng Sơn, ngày 21 tháng 02 năm 2024


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
HỒ SƠ YÊU CẦU NỘP ĐỀ XUẤT VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT
Gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-TDA tỉnh Lạng Sơn.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 – TDA tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-SNN ngày 28/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Hồ sơ quan tâm và Tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-TDA tỉnh Lạng Sơn;
Trên cơ sở Tờ trình số 26/TTr-DAHP3 ngày 19/02/2024 của Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp về việc Đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC) nộp đề xuất và Tiêu chí đánh giá chi tiết gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
Phòng Kế hoạch Tài chính đã tiến hành thẩm định Hồ sơ mời nộp đề xuất Gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-TDA tỉnh Lạng Sơn từ ngày     19/02/2024 đến ngày 21/02/2024.
Kết quả thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung sau:
1. Khái quát về dự án, gói thầu
1.1. Tóm tắt một số nội dung chủ yếu của Hợp phần 3 (theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 16/4/2018, Quyết định số số 449/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 và Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 30/12/2023): 
- Tên dự án: Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) 
dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.
- Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Các huyện đề xuất tham gia dự án trong phạm vi
tỉnh Lạng Sơn.
- Tổng mức đầu tư Hợp phần 3: 379.464,0 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Vốn vay ADB và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam;
- Hình thức quản lý dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ quản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ dự án và là cơ quan thực hiện.
- Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án: Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Hợp phần 3 (cập nhật tháng 11/2021).
- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2018 đến năm 2025.
- Mục tiêu đầu tư: 
+ Mục tiêu dài hạn: thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách kết nối kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh vùng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa thị trường của nền kinh tế khu vực Đông Bắc Bộ nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng thông qua việc tăng cường chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp nông thôn (ARVC). 
+ Mục tiêu ngắn hạn: sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị hàng hoá các sản phẩm nông nghiệp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút nguồn vốn tại địa phương cho phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo trong toàn khu vực thông qua cơ chế đầu tư công và hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng.
1.2. Khái quát về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-TDA tỉnh Lạng Sơn.
- Giá gói thầu (Quyết định số 533/QĐ-SNN ngày 24/11/2023): 3.169.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn vay ADB và Ngân sách nhà nước.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II/2023
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng CMS của ADB) dựa trên chất lượng Tư vấn (CQS).
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Theo thời gian.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ xây lắp.
b) Cơ sở pháp lý để lập Hồ sơ mời nộp đề xuất
Căn cứ Thư phản hồi của Ngân hàng Phát triển Châu Á đối với nội dung đề cương tham chiếu (TOR) gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (ngày 01/11/2023, 08/11/2023, 13/11/2023 và ngày 22/11/2023 thư qua gmail).
Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-SNN ngày 24/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề cương tham chiếu và dự toán gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (lần 2).
Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-SNN ngày 28/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Hồ sơ quan tâm và Tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-TDA tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-SNN ngày 19/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt danh sách ngắn gói thầu: LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 06/02/2024 đối với Hồ sơ đệ trình số 01 của gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-TDA tỉnh Lạng Sơn;
Các Mẫu về Đấu thầu tư vấn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
2. Tổ chức thẩm định: 
	2.1. Cơ quan thẩm định: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:
+ Ông Đào Trọng Dũng		Chức vụ: Tổ trưởng
+ Bà Nông Thị Dịp		Chức vụ: Thành viên
+ Ông Hoàng Đức Phong		Chức vụ: Thành viên
		2.2. Cách thức thẩm định: 
Căn cứ Khoản 1 Điều 96 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 “Các gói thầu lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.”; Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-SNN ngày 28/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Hồ sơ quan tâm và Tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-TDA tỉnh Lạng Sơn. Như vậy gói thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
Thực hiện thẩm định độc lập căn cứ theo các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Báo cáo thẩm định theo Mẫu số 03 của Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở thẩm định của các thành viên trong tổ, tổ trưởng tổng hợp kết quả thẩm định của các thành viên; đối với trường hợp có sự sai lệch về kết quả thì lấy theo ý kiến đa số để kết luận và kèm theo biên bản họp thống nhất kết quả thẩm định.
- Đính kèm báo cáo thẩm định: Bản can kết, Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu theo quy định.
II. Tổng hợp các nội dung thẩm định 
1. Căn cứ pháp lý
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý
Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập Hồ sơ mời nộp đề xuất được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây:
Bảng số 01
	STT
	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu
	Kết quả kiểm tra

	
	
	Có
	Không có

	1
	- Quyết định phê duyệt dự án: 
+ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Dự ánBIIG1 - Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
+ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”- Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
+ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.
	X
	

	2
	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 19/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định số 119/QĐ- BND ngày 31/01/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 – TDA tỉnh Lạng Sơn.
	X
	

	3
	- Hiệp định, hợp đồng vay vốn: 
+ Hiệp định vay vốn số 3633 -VIE (COL) ngày 12/4/2018.
+ Quyết định số 1551/QĐ-CTN ngày 22/12/2023 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ cho dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc vay vốn ADB; Thư chấp thuận gia hạn Hiệp định của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 15/01/2024 (đồng ý gia hạn thời gian đến 30/9/2025)
	X
	

	4
	- Điều khoản tham chiếu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: Quyết định số 533/QĐ-SNN ngày 24/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề cương tham chiếu và dự toán gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (lần 2)
	X
	

	5
	- Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: Quyết định số 43/QĐ-SNN ngày 19/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Quyết định thành lập tổ chuyên gia: Quyết định số 481/QĐ-SNN ngày 19/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Kiện toàn Tổ tư vấn LCNT các gói thầu thuộc dự án Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.
	X
	


b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý của gói thầu trên tuân thủ các quy định về pháp luật đấu thầu quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Nội dung của Hồ sơ mời nộp đề xuất
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung của Hồ sơ  mời nộp đề xuất:
Bảng số 02.
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	Tuân thủ, phù hợp
	Không tuân thủ hoặc không phù hợp

	[1]
	[2]
	[3]

	Phần I
· Mục 1. Thư mời nộp đề xuất
· Mục 2. Hướng dẫn cho tư vấn (ITC) và Bảng dữ liệu (DS).
+ A. Điều khoản chung
+ B. Chuẩn bị đề xuất
+ C. Nộp, mở, đánh giá Đề xuất
+ D. Đàm phán và trao hợp đồng
+ E. Bảng dữ liệu
+ F. Loại bỏ chuyên gia.
· Mục 3. Đề xuất kỹ thuật- Các Biểu mẫu
· Mục 4. Đề xuất Tài chính- Các Biểu mẫu
· Mục 5. Tư cách hợp lệ của các Quốc gia
· Mục 6. Chính sách của Ngân hàng- Các hành vi tham nhũng và gian lận
· Mục 7. Điều khoản tham chiếu
	X
	

	Phần II
· Mục 8. Các điều kiện của hợp đồng và mẫu hợp đồng
Hợp đồng theo thời gian
Lời nói đầu.
I- Mẫu hợp đồng.
II- Điều kiện chung của hợp đồng.
III- Điều kiện đặc biệt của hợp đồng.
IV- Các phụ lục.
	X
	


b) Ý kiến thẩm định về nội dung hồ sơ mời nộp đề xuất
- Được lập phù hợp với các tiêu chí của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và các mẫu, tuân thủ các quy định về pháp luật đấu thầu quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất Theo Mục 18.1 của ITC; cụ thể như sau: Do đã được đánh giá trên cơ sở năng lực tư vấn ở giai đoạn HSQT, Tư vấn nộp đề xuất là đơn vị có số điểm cao nhất phần HSQT.
Ở giai đoạn này Tư vấn nộp Hồ sơ đề xuất của mình dựa vào Điều khoản tham chiếu đã được phê duyệt để đưa ra đề xuất kỹ thuật của mình cùng với một khoản chi phí hợp lý để thực hiện dịch vụ tư vấn. Trên cơ sở Hồ sơ đề xuất, Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá các nội dung như: (I) Cách tiếp cận kỹ thuật, Phương pháp luận và tổ chức đội tư vấn; (II) Kế hoạch công việc và Nhân sự; (III) Nhận xét về TOR; và (IV) Đề xuất tài chính.
Kết quả phân tích, đánh giá các nội dung được trình bày theo phương thức Đạt yêu cầu hoặc không đạt yêu cầu.
3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập Hồ sơ mời nộp đề xuất (nếu có): Không có.
III. Nhận xét và kiến nghị 
1. Nhận xét về nội dung hồ sơ mời nộp đề xuất
Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất với đề nghị của Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp về phê duyệt Hồ sơ mời nộp đề xuất.
2. Kiến nghị
Trên cơ sở Tờ trình số 26/TTr-DAHP3 ngày 19/02/2024 của Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp và kết quả thẩm định như trên, Phòng Kế hoạch – Tài chính kính trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC) nộp đề xuất và Tiêu chí đánh giá chi tiết gói thầu: LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn./.
Báo cáo thẩm định này được lập bởi:
	Họ và tên
	Chức vụ trong tổ
	Chữ ký

	Đào Trọng Dũng
	Tổ trưởng
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	Tổ viên
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	Tổ viên
	




	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLDA HP3;
- Lưu: KHTC.
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